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Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 Thạc sĩ Vũ Thị Hồng Mai Chuyên viên phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông,
Sở Giáo dục và Đào Tạo

2 Thạc sĩ Phạm Thị Thuận Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Sơn La
3 Tiến sĩ Nguyễn Bình Long Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Sơn La
4 Thạc sĩ Trương Thị Tiến Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
5 Thạc sĩ Phạm Thị Minh Thảo Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
6 Thạc sĩ Điêu Thị Nhiên Giáo viên Trường THPT Chuyên Sơn La
7 Thạc sĩ Lê Thu Hà Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
8 Thạc sĩ Tạ Thị Cẩm Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
9 Thạc sĩ Phùng Thị Bích Hạnh Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
10 Thạc sĩ Phạm Thị Thúy Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
11 Thạc sĩ Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
12 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
13 Đại học Nguyễn Cao Dư Giáo viên trường THPT Chuyên Sơn La
14 Thạc sĩ Trần Thị Thiết Giáo viên trường THPT Chiềng Khương
15 Thạc sĩ Vũ Đức Hùng Phó Giám đốc trung tâm GDTX Yên Châu
16 Thạc sĩ Trần Thị Mai Giáo viên Trường THPT Tô Hiệu
17 Thạc sĩ Trần Trung Chính Hiệu Trưởng trường PTDTNT THCS&THPT Mộc Châu

18 Đại học Phạm Thị Hồng
Phượng

Tổ trưởng chuyên môn, trường PTDTNT THCS&THPT Mai
Sơn

19 Thạc sĩ Nguyễn Văn Đại Giáo viên trường THPT Mường Lầm
20 Đại học Trần Văn Quốc Giáo viên trường THPT Mộc Lỵ
21 Thạc sĩ Trần Minh Hưng Giáo viên trường THPT Sông Mã
22 Thạc sĩ Nguyễn Đức Hải Phó Hiệu trưởng trường THPT Tân Lang
23 Thạc sĩ Lương Hữu Hùng Giáo viên trường THPT Chiềng Sinh
24 Thạc sĩ Dương Thị Đạt Giáo viên Trường THPT Chiềng Sinh
25 Thạc sĩ Lê Lương Dương Phó Hiệu trưởng trường THPT Chiềng Sinh
26 Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân Hiệu trưởng trường THPT Chiềng Sinh
27 Đại học Nguyễn Thị Thu Yên Giáo viêntrung tâm GDTX Sông Mã



28 Thạc sĩ Lê Phạm Thắng Giáo viên trung tâm GDTX Sông Mã
29 Đại học Đặng Thị Huệ Giáo viên trường THCS Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn la

30 Thạc sĩ Đỗ Thị Minh Quý Tổ trưởng chuyên môn, trường THCS Mộc Lỵ, phường Mộc
Sơn, tỉnh Sơn la

31 Đại học Phan Thị Hồng Hiên Tổ trưởng chuyên môn, trường THCS Mộc Lỵ, phường Mộc
Sơn, tỉnh Sơn la

32 Đại học Nguyễn Hữu Hoàng Giáo viên trường TH&THCS Tà Lại, xã Đoàn kết, tỉnh Sơn La
33 Đại học Mai Thị Điệp Giáo viên trường TH&THCS Tà Lại, xã Đoàn kết, tỉnh Sơn La

34 Đại học Đỗ Thị Nga Phó Hiệu trưởng, trường TH&THCS Chiềng Khoa, xã Tô Múa,
tỉnh Sơn La

35 Đại học Mai Thanh Vân Giáo viên trường TH&THCS Tô Múa, xã Tô Múa, tỉnh Sơn La
36 Đại học Hoàng Thị Thương Giáo viên trường TH&THCS Mườngmen,xãVânHồ,tỉnhSơnLa

37 Đại học Nguyễn Thị Thanh Phó hiệu trưởng, trường TH&THCS Chiềng Yên, xã Vân Hồ,
tỉnh Sơn La

38 Đại học Vì Thị Hằng Giáo viên trường Tiểu học LóngLuông,xãVânHồ,tỉnhSơnLa
39 Đại học Đào Thị Thúy Vân Hiệu trưởng, trường Mầm nonÁnhsao,xãYênChâu,tỉnhSơnLa

40 Đại học Trần Thị Thủy Giáo viên trường PTDT bán trú TH&THCS Lóng Sập, xã Lóng
Sập, tỉnh Sơn La

41 Đại học Lê Hồng Sơn Tổ phó chuyên môn, trường PTDT bán trú TH&THCS Chiềng
Khừa, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La

42 Đại học Vũ Thị Ngọt Tổ trưởng chuyên môn, trường TH&THCS Mường Sại, xã
Mường Sại, tỉnh Sơn La

43 Đại học Dương Thị Hợi Tổ phó chuyên môn, trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

44 Đại học Nguyễn Thị Thanh
Hòa

Giáo viên trường TH&THCS Mường Sang, phường Mộc Châu,
tỉnh Sơn La

45 Đại học Trần Thị Thu Thủy Hiệu trưởng, trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô Hiệu, tỉnh
Sơn La

46 Đại học Đoàn Minh Hà Phó hiệu trưởng, trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô Hiệu,
tỉnh Sơn La

47 Đại học Trương Thanh Hòa Tổ trưởng chuyên môn, trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô
Hiệu, tỉnh Sơn La

48 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Tổ phó chuyên môn, trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô
Hiệu, tỉnh Sơn La

49 Đại học Nguyễn Thị Đức Giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô Hiệu, tỉnh



Hạnh Sơn La

50 Đại học Đào Thúy Nga Tổ trưởng chuyên môn, trường Quyết Thắng, phường Tô Hiệu,
tỉnh Sơn La

51 Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà Tổ phó chuyên mô, trường Tiểu học Quyết Thắng, phường Tô
Hiệu, tỉnh Sơn La

52 Đại học Nguyễn Thị Bích
Thuận

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Hát Lót, xã Mai Sơn,
tỉnh Sơn La


